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MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit như sau: 
3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG....5’

Phân tử prôtêin do đoạn gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?


A. 3
B. 5
C. 8
D. 6

Câu 2. Nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN?


A. Ađênin.
B. Xitôzin.
C. Guanin.
D. Uraxin.

Câu 3. Chỉ có 3 loại nucleotit A, U, G người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?


A. 3.
B. 8.
C. 9.
D. 27.
Câu 4. Hệ sinh thái nào sau đây có cấu trúc phân tầng rõ nhất?


A. Rừng mưa nhiệt đới.

B. Đồng rêu đới lạnh.

C. Savan.

D. Rừng thông phương Bắc.
Câu 5. Ở tằm, những con đực cho năng suất tơ cao hơn con cái. Alen A quy định trứng màu sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng màu sẫm và nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Phép lai nào sau đây giúp lựa chọn tằm đực, tằm cái từ giai đoạn trứng?
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Câu 6. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, thực vật có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào giai đoạn nào?


A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.

C. Đại Trung sinh.
D. Đại Tân sinh.

Câu 7. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?


A. Lưỡng cư.
B. Bò sát.
C. Cá.
D. Chim.

Câu 8. Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là


A. tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


B. quy định chiều hướng tiến hoá.


C. tạo ra biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.


D. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.

Câu 9. Hùng và An là hai chị em ruột, nhưng khác nhau về một số đặc điểm. Hùng có tóc xoăn, mắt nâu giống bố; An có tóc thẳng, mắt đen giống mẹ. Giải thích nào sau đây không hợp lí?


A. Trình tự nuclêôtit trong ADN của Hùng và An là khác nhau.


B. Kiểu gen của Hùng và An khác nhau.


C. Tỉ lệ 
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 trong ADN của Hùng và An là khác nhau.


D. Hùng và An nhận được loại giao tử khác nhau từ bố, mẹ. 

Câu 10. Khi nói về nhân tố tiến hoá, đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?


A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.


B. Làm giảm tính đa dạng di truyền, làm nghèo vốn gen của quần thể.


C. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể dẫn tới quần thể tiến hoá.


D. Làm cho quần thể bị biến đổi vốn gen theo hướng làm xuất hiện các alen mới và kiểu gen mới.
Câu 11. Biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai nào sau đây cho đời con đồng nhất về kiểu hình
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Câu 12. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét đã làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có thành phần kiểu gen và tần số alen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ cho tác động của 


A. các yếu tố ngẫu nhiên.

B. di nhập gen.


C. chọn lọc tự nhiên.

D. đột biến.

Câu 13. Nếu một gen quy định 1 tính trạng, không tương tác lẫn nhau gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không thể tạo được tỷ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1.
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Câu 14. Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây chính xác?


A. Đột biến gen tạo ra nguyên liệu thứ cấp, chủ yếu cho quá trình chọn lọc tự nhiên.


B. Chọn lọc tự nhiên tác động vào quần thể thường làm nghèo vốn gen của quần thể.


C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn có xu hướng làm gia tăng tính đa hình di truyền của quần thể.


D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có khả năng tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể và làm cho số lượng của chúng tăng lên theo thời gian.

Câu 15. Khi nói về độ pH của máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Độ pH trung bình dao động trong khoảng 5,0 - 6,0.

B. Hoạt động của thận có vai trò trong điều hòa độ pH. 

C. Khi cơ thể vận động mạnh luôn làm tăng độ pH.


D. Giảm nồng độ 
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 trong máu sẽ làm giảm độ pH.

Câu 16. Khi nói về tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ.


II. Ở người, máu trong động mạch chủ luôn giàu 
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 và có màu đỏ tươi


III. Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép


IV. Ở các loài côn trùng, máu đi nuôi cơ thể là máu giàu oxi.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2. 
Câu 17. Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. APG của pha tối là nguyên liệu trực tiếp để tổng hợp glucôzơ.


II. Phân tử 
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 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước


III. Nếu không có 
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 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra


IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 18. Một gen có 1500 cặp nuclêôtit, số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 300 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Mạch 1 của gen có 
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III. Mạch 2 của gen có 
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IV. Mạch 2 của gen có 
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A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 19. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.


II. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.


III. Để phát sinh đột biến gen (đột biến điểm), ít nhất gen phải trải qua hai lần nhân đôi.

IV. Đột biến gen là nguồn nguyên sơ cấp cho tiến hóa và chọn giống.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
[image: image22.wmf]2n8
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. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một lô-cut có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện thể ba ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen đang xét?


A. 108.
B. 432.
C. 256.
D. 16.
Câu 21. Trong quần xã, các mối quan hệ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài khác gồm:


A. cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, hội sinh. 
B. cộng sinh, hợp tác, kí sinh - vật chủ. 

C. cộng sinh, cạnh tranh, hội sinh.
D. cộng sinh, hợp tác, hội sinh.

Câu 22. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây mẹ mang kiểu gen Aa lai với cây bố mang kiểu gen aa thu được đời 
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 (trong quá trình giảm phân cây mẹ, cặp Aa không phân li ở giảm phân 1, các diễn biến khác diễn ra bình thường, giao tử dạng 
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 không có khả năng thụ tinh). Xét các nhận định sau:


1. Đời 
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 có kiểu gen là Aaa


2. Lục bội hoá các cây 
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 sau đó cho các cây lục bội giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời con thu được kiểu hình: 24 cao : 1 trắng.


3. Lục bội hoá các cây 
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 sau đó cho cây lục bội giao phấn với cây mang kiểu gen Aa, tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1 AAAa : 4 AAaa : 4 Aaaa : 1 aaaa.

4. Cây 
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 sau khi lục bội hoá sẽ có kiểu gen là AAAaaa.
Có bao nhiêu nhận định đúng ? 


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 23. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 
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. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy trong tất cả các tế bào con được tạo thành sau giảm phân I có 60 tế bào con có nhiễm sắc thể kép số 1 không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên, số giao tử có 25 nhiễm sắc thế chiếm tỉ lệ


A. 3%.
B. 1,5%.
C. 0,5%.
D. 6%.

Câu 24. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAAaBBbb tự thụ phấn thu được 
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. Cho các cây thân cao, quả đỏ ở 
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 tự thụ phấn, xác suất thu được đời con có kiểu hình 100% thân cao, quả đỏ là


A. 
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C. 
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Câu 25. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây không đúng?


I. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.


II. Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.


III. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi.

IV. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 26. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cần tập trung vào các biện pháp sau đây?


I. Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác thải.

II. Quản lí chặt chẽ các chất gây nguy hiểm.


III. Khai thác triệt để rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.


IV. Giáo dục để nâng cao ý thức của con người về ô nhiễm môi trường.


V. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.


A. II, III, V.
B. III, IV, V.
C. I, II, IV.
D. I, III, V.

Câu 27. Cho các phát biểu sau về huyết áp ở người:


1. Áp lực của máu tác dụng lên thành mạch được gọi là huyết áp.


2. Trong suốt chiều dài của hệ mạch, huyết áp tăng dần từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch.


3. Tim đập nhanh, mạnh thì huyết áp tăng và ngược lại.

4. Ở người cao tuổi sự đàn hồi mạch máu giảm, huyết áp dễ tăng cao.

5. Để giảm huyết áp đối với người huyết áp cao cần có chế độ ăn uống phù hợp, luyện tập thể dục, thể thao đầy đủ, hạn chế căng thẳng.

Số phát biểu đúng là 


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 28. Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu 
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 có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 15%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 20,25%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể 
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 là


A. 0,65 AA : 0,2 Aa : 0,15 aa.
B. 0,25 AA: 0,6 Aa : 0,15 aa.

C. 0,805 AA : 0,045 Aa : 0,15 aa.
D. 0,4225 AA : 0,455 Aa : 0,1225 aa.
Câu 29. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng, gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn giữa cây thân cao, quả đỏ, tròn với cây thân thấp, quả vàng, dài thì được 
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 gồm 41 cây thân cao, quả vàng, tròn : 40 cây thân cao, quả đỏ, tròn : 39 cây thân thấp, quả vàng, dài: 41 cây thân thấp, quả đỏ, dài. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai


A. 
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Câu 30. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt. Biết rằng chỉ xảy ra hoán vị gen ở giới cái. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 3 loại kiểu hình?
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A. 1
B. 4
C. 2



D. 3

Câu 31. Khi nói về nhân tố tiến hoá, đặc điểm nào sau đây là chung cho giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?


A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.


B. Làm giảm tính đa dạng di truyền, làm nghèo vốn gen của quần thể

C. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể dẫn tới quần thể tiến hoá.


D. Làm cho quần thể bị biến đổi vốn gen theo hướng làm xuất hiện các alen mới và kiểu gen mới. 
Câu 32. Phân bố đều ở thực vật như bụi cây sồi thường liên quan đến


A. độ ẩm cao.


B. sự phân bố ngẫu nhiên các hạt.


C. quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một quần thể.


D. nồng độ các chất dinh dưỡng trong phạm vi của quần thể.

Câu 33. Cá mập hổ ăn rùa biển. Rùa biển ăn cỏ biển. Cá đẻ trứng vào trong bãi cỏ. Nếu người thợ săn giết hầu hết cá mập hổ trong hệ sinh thái này thì điều gì sẽ xảy ra?


A. Sẽ có sự gia tăng của rùa biển và giảm số lượng cá.


B. Sẽ có sự suy giảm của rùa biển và sự gia tăng của cỏ biển.

C. Sẽ có sự suy giảm cá và sự gia tăng của cỏ biển.


D. Sẽ có sự gia tăng của rùa biển và sự gia tăng của cá biển.

Câu 34. Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có 2 alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Một quần thể của loài có thành phần kiểu gen là 
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: 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc di truyền của quần thể?


A. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì tần số alen lặn có xu hướng tăng.


B. Các cá thể lông vàng và lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì quần thể có xu hướng giữ nguyên cấu trúc như quần thể 
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C. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì kiểu hình lông trắng có xu bướng tăng nhanh hơn kiểu hình lông xám.


D. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì tần số alen trội có xu hướng giảm.

Câu 35. Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát 
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 của quần thể này có số cây hoa trắng chiếm 5%. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, thu được 
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 có số cây hoa đỏ chiếm 57,5%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Thế hệ P có 15% số cây có kiểu gen đồng hợp tử.


II. Thế hệ p có tần số alen 
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III. 
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 có số cây hoa đỏ bằng 2 lần số cây hoa trắng.


IV. Trong tổng số cây hoa đỏ ở 
[image: image61.wmf]4

F

, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 21/23.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 36. Một loài động vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái lông ngắn, màu đen. Nếu đời con có 12,5% số cá thể lông dài, màu trắng thì 2 cặp gen phân li độc lập với nhau.


II. Cho con đực lông dài, màu trắng giao phối với con cái lông ngắn, màu đen, thu được 
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 có 25% số cá thể lông ngắn, màu đen thì chứng tỏ 
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 có 4 kiểu gen.


III. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái đồng hợp lặn, thu được 
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 có 6,25% số cá thể lông ngắn, màu trắng thì chứng tỏ hai gen cách nhau 12,5cm.


IV. Cho con đực có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phối với con cái có kiểu hình trội về một tính trạng thì luôn thu được đời con có kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm trên 50%. 

 
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 37. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.

Phép lai P: 
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. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng? 

I. Đời con 
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 có số loại kiểu gen tối đa là 56.

II. Số cá thể mang cả 4 tính trạng trội ở 
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 chiếm 25%.


III. Số cá thể đực có kiểu hình trội về 2 trong 4 tính trạng trên ở 
[image: image69.wmf]1
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 chiếm 6,25%.


IV. Ở 
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 có 12 loại kiểu hình.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 38. Ở chuột màu lông được quy định bởi 3 gen, mỗi gen có 2 alen. Trong kiểu gen có cặp dd quy định lông bạch tạng; các kiểu gen có màu khi có mặt gen D. Kiểu gen có 2 gen A và B quy định màu xám; A quy định màu vàng; B quy định màu nâu; các alen lặn tương ứng không quy định màu. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?


I. Có 5 kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình bạch tạng.


II. Cho các dòng bạch tạng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được 
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. Tiếp tục cho các con 
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 thu được ở mỗi phép lai giao phối với nhau, đời con có thể phần li kiểu hình theo tỉ lệ (3 : 1) hoặc (9:3:4).


III. Cho dòng lông vàng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được 
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. Cho 
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 giao phối với nhau, 
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 xuất hiện kiểu hình lông vàng chiếm tỉ lệ 1/3.


IV. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình lông có màu sắc.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 39. Ở người, bệnh bạch tạng là do alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Mai và Thảo là hai chị em và có kiểu hình bình thường, họ có ông ngoại và cô ruột bị bạch tạng. Mai kết hôn với một người đàn ông bình thường có bố bị bạch tạng; họ sinh ra được một người con trai bình thường; Thảo kết hôn với một người đàn ông bình thường, họ sinh ra một người con gái bị bạch tạng. Biết rằng không còn ai trong phả hệ trên có biểu hiện bệnh, xét các nhận định sau :


1. Không thể xác định được chính xác kiểu gen của Mai.

2. Xác suất để người con trai của Mai mang gen bệnh là 
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3. Nếu vợ chồng Thảo dự định sinh thêm con thì xác suất sinh ra người con mang gen bệnh là 75%.


4. Mẹ của Mai và Thảo; chồng của Mai; Thảo; chồng của Thảo đều có kiểu gen giống nhau. 
Có bao nhiêu nhận định đúng ?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1 

Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người.
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Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gây bệnh trong số những người bình thường trong quần thể là 1/9. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là 1/10.
Cho các dự đoán sau:


1. Có 7 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông.


2. Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.


3. Xác suất cặp vợ chồng thứ 12-13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào trong cả 2 bệnh trên là 40,86%.


4. Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 6,06%.

Số dự đoán đúng là:


A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-D
	4-A
	5-B
	6-A
	7-C
	8-C
	9-C
	10-B

	11-B
	12-A
	13-C
	14-B
	15-B
	16-D
	17-C
	18-B
	19-D
	20-B

	21-D
	22-B
	23-B
	24-B
	25-D
	26-C
	27-A
	28-B
	29-C
	30-C

	31-B
	32-C
	33-A
	34-A
	35-C
	36-A
	37-C
	38-A
	39-B
	40-B
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